
TIẾNG VIỆT 3 – PHIẾU BÀI TẬP 11 

Luyện tập iu/ưu, iên /iêng, Mở rộng vốn từ Người thân & Dấu hai chấm 

Bài 1: Điền vần "iu" hoặc "ưu" và thêm dấu thanh phù hợp 

1. Xe c..... hỏa nhanh chóng hú còi đường ưu tiên để đi làm nhiệm vụ. 
2. Mẹ d……. em bé đi dạo mát quanh hồ vào buổi chiều. 

3. Các chiến sĩ công an luôn xả thân để c..... người trong lũ lụt. 
4. Trong chuyến đi tham quan, bé mua rất nhiều đồ l..... niệm để làm quà cho gia đình. 
5. Ông nội em năm nay đã đến tuổi nghỉ h..... . 

Bài 2: Điền vần "iên" hoặc "iêng" và thêm dấu thanh phù hợp 

1. Bé Nam rất s.......năng học tập và luôn giúp đỡ bố mẹ. 
2. Gió thổi mạnh làm cành cây ngh........ về một bên. 
3. Các chú bộ đội ngày đêm canh giữ b........ đảo quê hương. 
4. Cô giáo lớp em rất h........ và yêu thương học sinh. 
5. Mỗi buổi sáng, t..........chim hót líu lo trên cành cây. 

Bài 3: Mở rộng vốn từ về Người thân 

Từ ngữ cho sẵn: ông ngoại, bác sĩ, chú ruột, hiền lành, dì, cô giáo, cháu nội, chăm chỉ, 
cậu mợ, thợ may, bà nội, mòn mỏi, anh họ, kĩ sư, thím, yêu thương, chị họ 

a) Em hãy chọn và viết lại các từ chỉ "người thân" trong gia đình từ khung trên: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
b) Đặt 1 câu có sử dụng một từ chỉ người thân mà em vừa tìm được: 
................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Bài 6: Sửa lại câu dùng sai hoặc thiếu Dấu hai chấm 

(Em hãy thêm hoặc đặt lại vị trí dấu hai chấm (:) cho đúng trong các câu dưới đây) 

1. Bà ngoại khuyên em "Cháu phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé!" 
................................................................................................................................................. 

2. Cặp sách của em đựng nhiều thứ: sách vở, hộp bút. 
................................................................................................................................................. 

3. Thầy giáo dặn cả lớp "Các em nhớ hoàn thành bài tập trước khi đến trường." 
................................................................................................................................................. 

4. Gia đình em gồm bốn người bố, mẹ, anh trai và em. 



................................................................................................................................................. 

Bài 4: Nối tác dụng của Dấu hai chấm (:) với ví dụ tương ứng 

 

Tác dụng của dấu hai chấm Ví dụ ứng dụng 

(A) Báo hiệu lời nói trực tiếp của nhân vật 
(kết hợp với dấu ngoặc kép hoặc dấu gạch 
ngang). 

(1) Mẹ dặn em: "Học xong em nhớ cất 
sách vở gọn gàng nhé!" 

(B) Báo hiệu phần giải thích, thuyết minh 
cho bộ phận đứng trước. 

(2) Phong cảnh quê hương em đẹp biết 
bao: cánh đồng bao la, dòng sông uốn 
lượn. 

(C) Báo hiệu phần liệt kê các sự vật, hoạt 
động liên quan. 

(3) Hộp bút của em có rất nhiều đồ dùng: 
bút mực, thước kẻ và tẩy. 

Em hãy nối: (A) - ........ ; (B) - ........ ; (C) - ........ 

Bài 5: Nêu tác dụng của dấu 2 chấm trong mỗi câu văn dưới đây 

1. Mẹ đi chợ mua rất nhiều loại quả: cam, táo, xoài và lê. 
Tác dụng: 
................................................................................................................................................. 

2. Thỏ Trắng quay sang nói với Rùa: "Chúng ta cùng thi chạy xem ai nhanh hơn 
nhé!" 
Tác dụng: 
................................................................................................................................................. 

3. Lớp học hôm nay thật sạch sẽ: bàn ghế ngay ngắn, bảng đen bóng loáng. 
Tác dụng: 
................................................................................................................................................. 

4. Bác bảo vệ nhắc nhở chúng em: "Các cháu chú ý giữ gìn vệ sinh chung!" 
Tác dụng: 
................................................................................................................................................ 

Bài 7: Viết đoạn văn ngắn có sử dụng Dấu hai chấm 

Đề bài: Em hãy viết từ 4 đến 5 câu kể về một việc người thân (ông, bà, bố, mẹ,...) dặn dò 
em, trong đó có sử dụng dấu hai chấm để báo hiệu lời nói của người thân. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 



 


